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Chơi - tập có chủ định

	

Nhánh 1
	(01/12/2025)
PT thể chất
VĐCB: Ném bóng qua dây
	(02/12/2025)
PT nhận thức
Nhận biết con gà, con vịt
	(03/12/2025)
PTTCXH-TM
CH: Con gà trống
	(04/12/2025)
PT ngôn ngữ
Thơ “ Chú gà con” 
	(05/12/2025)
PT nhận thức
Nhận biết một và nhiều
	

	
	
	(08/12/2025)
 PT nhận thức
Nhận biết tiếng kêu của các con vật
	(09/12/2025)
PT thể chất
VĐCB: Đi bước trên thảm có gai
	(10/12/2025)
PTTCXH-TM
Tô màu con mèo
	(11/12/2025)
PT ngôn ngữ:
Truyện “ Quả trứng” 
	(12/12/2025)
PTTCXH-TM
VĐ: bài “ Con gà trống”
	

	
	Nhánh 2
	(15/12/2025)
PT thể chất
VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô
	(16/12/2025)
PT nhận thức
Xếp ao cá( Xếp cạnh)
	(17/12/2025)
PTTCXH- TM
Tạo hình xương cá( STEAM)
	(18/12/2025)
PT ngôn ngữ
Truyện “ Cá và chim" 
	(19/12/2025)
PTTCXH-TM
Dạy KNCH: Cá vàng bơi
	

	
	
	(22/12/2025)
PTTCXH-TM
Bé chăm sóc con vật
	(23/12/2025)
PT nhận thức
Nhận biết con cá, con cua
	(24/12/2025)
PT thể chất
VĐCB: Bò chui qua cổng
	(25/12/2025)
PT ngôn ngữ
Thơ: “ Con cá vàng”
	(26/12/2025)
PTTCXH-TM
Nặn con giun

	

	
	Nhánh 3
	(29/12/2025)
PT nhận thức
Nhận biết con thỏ
	(30/12/2025)
PT thể chất
VĐCB: Bật tại chỗ chạm vật treo trên đầu
	(31/12/2025)
PT ngôn ngữ
Kể lại truyện: 
“ Cá và chim”

	(01/01/2026)
PT ngôn ngữ
Nghỉ tết dương lịch
	(02/01/2026)
PTTCXH-TM
CH: Là con mèo
	

	
	
	(05/01/2026)
PTTCXH-TM
KNVĐ: Là con mèo
	(06/01/2026)
PT ngôn ngữ
Đồng dao: “ Con vỏi con voi”
	(07/01/2026)
PT thể chất
VĐCB: Đi theo vạch chuẩn
	(08/01/2026)
PT nhận thức
Nhận biết con voi
	(09/01/2026)
PTTCXH-TM
Dán tai thỏ
	

	











Chơi - tập ngoài trời

	



Nhánh 1
	(01/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây khế
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với bóng
	(02/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Đi sải rộng bước chân
- Chơi tự do: Chơi nhảy bao bố
	(03/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Cáo và đàn gà
- Chơi tự do: Đập chim

	(04/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: cây mít
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đi cà kheo
	(05/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây mẫu đơn
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu…
	

	
	
	(08/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Bể cá
- TCVĐ: Gà đi kiếm mồi
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	(09/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	(10/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây xoài
- TCVĐ: Cáo và đàn gà
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	(11/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây nhãn
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt đu quay
	(12/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Xích đu
- TCVĐ:  Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: chơi kéo cưa tay
	

	
	Nhánh 2
	(15/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây khế
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với bóng
	    (16/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	(17/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: đánh bóng

	(18/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: cây su hào
- TCVĐ: Con rùa
- Chơi tự do: Đi bậc thang
	(19/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Vườn rau
- TCVĐ: Con cáo
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	

	
	
	(22/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết mùa đông.
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing
	(23/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây cà chua
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt
	(24/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đi cà kheo

	(25/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây tía tô
- TCVĐ: Đi như vịt
- Chơi tự do: bò chui qua ống dài
	(26/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây khế.
- TCVĐ:  Đi theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: vẽ phấn, nhặt lá 
	

	
	Nhánh 3
	(29/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cánh bướm
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: bò chui qua ống dài
	(30/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Đi bước trên thảm có gai
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	(31/12/2025)
- Dạo chơi, quan  sát: Vườn rau
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do: chơi đập bóng


	(01/01/2026)
Nghỉ tết dương  lịch

	(02/01/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Cái xích đu
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với bóng
	

	
	
	(05/01/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	(06/01/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Bò thẳng hướng theo đường hẹp
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	(07/01/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Cây xoài
- TCVĐ: Gấu nhảy múa
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	(08/01/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Cái cầu trượt
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	(09/01/2026)
- Dạo chơi, quan  sát: Bể cá
- TCVĐ: lộn cầu vồng 
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	

	Chơi - tập theo ý thích buổi  chiều

	Nhánh 1
	( 01/12/2025)
- Quan sát tranh ảnh, video, trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc đội mũ khi đi nắng, mặc quần đủ ấm khi trời lạnh đi giày dép,..
- TC: Bé gọi gà 
	( 02/12/2025)
- Xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về cách giữ an toàn khi chơi cùng bạn
- TC: Gà kiếm mồi
	( 03/12/2025)
- Làm quen truyện: Quả trứng
- TC: tai ai tinh
	( 04/12/2025)
- Cho trẻ xem video hình ảnh các con vật có thể gây nguy hiểm
- TC : Tạo dáng một số con vật trong gia đình
	( 05/12/2025)
- TC: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật.
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	   (08/12/2025)
- Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, nhập dữ liệu cân đo trên CSDL
- TC: Những chú mèo rửa mặt
	(09/12/2025)
- Quan sát, sờ nắn, nghe âm thanh phát ra từ đồ chơi .            
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	(10/12/2025)
- Quan sát tranh ảnh, video, trò chuyện với trẻ về một số hành động nguy hiểm : đá, ném, cho tay vào mồm…các con vật nguy hiểm và cách phòng tránh
- TC: Con gì biến mất
	(11/12/2025)
- Chơi góc thao tác vai.
- TC: Gà đi kiếm mồi
	(12/12/2025)
- TC: Chọn đúng kí hiệu
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	Nhánh 2
	( 15/12/2025)
- Cho trẻ xem video hình ảnh các con vật có thể gây nguy hiểm
- TC: Con gì biến mất
	( 16/12/2025)
- Xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về cách giữ an toàn khi chơi cùng bạn
- TC : Bò thẳng hướng theo đường hẹp
	( 17/12/2025)
- Quan sát tranh ảnh, video, trò chuyện với trẻ về một số hành động không an toàn: cho hột hạt, đất nặn, xỳc xắc…vào miệng, mũi, tai, rốn của mỡnh và của bạn
- TC: Đi như vịt
	( 18/12/2025)
- Đố vui về các con vật
- TC: Cắp cua bỏ giỏ

	( 19/12/2025) 
- TC: Con rùa
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương  cuối tuần
	

	
	
	(22/12/2025)
-  Bé cất đồ dùng đúng nơi qui định
- TC: Làm như cô nói 

	(23/12/2025)
- Chơi góc hoạt động với đồ vật.
- TC: Ném bóng.

	(24/12/2025)
- Làm quen thơ: Con cá vàng 
- TC: Con cá vàng bơi

	(25/12/2025)
- Chơi góc thao tác vai.
- TC: Xúc cho em ăn
	(26/12/2025)
- TC: Bắt chước tiếng kêu của một số con vật
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
	

	
	Nhánh 3
	(29/12/2025)
- Chơi góc tranh truyện.
- TC: Con cáo
	(30/12/2025)
- Làm album về nhánh những con vật sống trong rừng
- CH: Là con mèo
	(31/12/2025)
- Ôn đồng dao “ Con rùa”
- TC: Bò như rùa

	(01/01/2026)
Nghỉ tết dương lịch

	(02/01/2026)
- Lau dọn vệ sinh lớp cuối tuần
 - Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	(05/01/2026)
- Trò chuyện, đàm thoại với trẻ về các con vật xung quanh bé: con gì đây? Kêu như thế nào?
- TC: Gấu nhảy múa


	(06/01/2026)
- Rèn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi theo đúng mục đích
- TC: Cho trẻ vứt rác đúng nơi qui định
	(07/01/2026)
- Cho trẻ xem tranh ảnh, video trò chuyện về cách chăm sóc con vật nuôi
- TC: Ai bắt chước giỏi nhất
	(08/01/2026)
- Quan sát đồ chơi có màu đỏ, màu vàng  ở sân chơi
- TC: Cáo và đàn gà
	(09/01/2026)
- TC: Tạo dáng con vật
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
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